
LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

1 2 3 4 5
CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I)

06/7 - 10/7 39 30 30 26 155/2

Thứ 2 07g30 - 08g20 TT MÔ THI TT NTNKLS 2B THI
08g30 - 09g20 TT MÔ DƯỢC LÝ TT NTNKLS 2B TTLS&TTCĐ
09g30 -10g20 TT MÔ TT NTNKLS 2B
10g30 - 11g20 TT MÔ TT NTNKLS 2B

P. THỰC TẬP BM P. 301 KHU A LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TT NTNKLS 2B THI
14g30 - 15g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TT NTNKLS 2B TTLS&TTCĐ
15g30 - 16g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TT NTNKLS 2B
16g30 - 17g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TT NTNKLS 2B

LẦU 5 KHU A2 LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
Thứ 3 07g30 - 08g20 TT NTNKLS 1B (Grp1) TT NTNKLS 2B THI THI

08g30 - 09g20 TT NTNKLS 1B (Grp1) TT NTNKLS 2B TTLS&TTCĐ VL-LS
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B (Grp1) TT NTNKLS 2B
10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B (Grp1) TT NTNKLS 2B

LẦU 5 KHU A2 LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B P. 603 KHU A
13g30 - 14g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) THI
14g30 - 15g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS&TTCĐ
15g30 - 16g20 TT NTNKLS 1B (Grp2)
16g30 - 17g20 TT NTNKLS 1B (Grp2)

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
Thứ 4 07g30 - 08g20 THI LẦN 2 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 1

08g30 - 09g20 QHH - QVL TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 1
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 1
10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 1

TẠI BỘ MÔN LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) THI
14g30 - 15g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) KTXNC
15g30 - 16g20 TT NTNKLS 1B (Grp2)
16g30 - 17g20 TT NTNKLS 1B (Grp2)

LẦU 5 KHU A2 P. 8 NN KHU B
Thứ 5 07g30 - 08g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B (Grp1) TTLS Grp 2

08g30 - 09g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B (Grp1) TTLS Grp 2
09g30 -10g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B (Grp1) TTLS Grp 2

10g30 - 11g20 TT MÔ TT NTNKLS 1B (Grp1) TTLS Grp 2

ONLINE LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 TT MÔ TTLS Grp 3
14g30 - 15g20 TT MÔ TTLS Grp 3
15g30 - 16g20 TT MÔ TTLS Grp 3
16g30 - 17g20 TT MÔ TTLS Grp 3

ONLINE P. KX KHU B
Thứ 6 07g30 - 08g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 4

08g30 - 09g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 4
09g30 -10g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 4
10g30 - 11g20 TT NTNKLS 1B (Grp2) TTLS Grp 4

LẦU 5 KHU A2 P. KX KHU B
13g30 - 14g20 THI TTLS Grp 5 THI
14g30 - 15g20 BBPT TTLS Grp 5 HÓA SINH
15g30 - 16g20 TTLS Grp 5
16g30 - 17g20 TTLS Grp 5

P. 301 KHU A P. KX KHU B P. 603 KHU A
Thứ 7 07g30 - 08g20 NCKH

08g30 - 09g20 NCKH

09g30 -10g20
10g30 - 11g20

ONLINE
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
6 7 8 9 10

CNĐD1(II) CNĐD2(I) CNĐD2(II) CNĐD HS2 CNĐD PHCN2
155/2 150/2 150/2 20 16

TTLS
TTLS
TTLS
TTLS

THI LẦN 2 THI LẦN 2 THI LẦN 2

CSSKNLCBNK CSSKNLCBNK CSSKNLCBNK

P. 301 KHU A P. 301 KHU A P. 301 KHU A
THI TTLS

VL-LS TTLS
TTLS
TTLS

P. 603 KHU A
THI

VẬN ĐỘNG HỌC

P. 5 NN KHU B
TTLS
TTLS
TTLS
TTLS

THI LẦN 2 TT VĐTL
CSSKNLCBNK TT VĐTL

TT VĐTL
TT VĐTL

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
TTLS
TTLS
TTLS

TTLS

THI

CSNBCC&CSTC

P. 5 NN KHU B
TTLS
TTLS
TTLS
TTLS

THI
HÓA SINH

P. 603 KHU A



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
11 12 13 14 15

CNĐD3(I) CNĐD3(II) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 PARAMEDIC(3)
110/2 110/2 21 19 15
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI THI THI THI

NCKH NCKH NCKH NCKH NCKH

P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI
TT HCM

P. 203 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI LẦN 2 THI LẦN 2 THI

CSSKNCT CSSKNCT CSTD5T

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 302 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI LẦN 2
ĐDGMHS

TẠI BỘ MÔN



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
16 17 18 19 20

CNĐD4(I) CNĐD4(II) CNĐD4(GMHS) PARAMEDIC(4) CNĐDVLVH3
40 53 15 11 75

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT THI LẦN 2
CSSKPN,BM,GĐ

NGHIỆP NGHIỆP

TẠI BỘ MÔN
TTLS

THỰC THỰC TTLS
TTLS

TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT THI
TT HCM

NGHIỆP NGHIỆP

P. 203 KHU A
TTLS

THỰC THỰC TTLS
TTLS

TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP

TTLS
THỰC THỰC TTLS

TTLS
TẾ TẾ TTLS

TỐT TỐT

NGHIỆP NGHIỆP



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
21 22 23 24 25

VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNKTYH1
50 152 56 57 38

TTLS TTLS THI
TTLS TTLS SLB
TTLS TTLS
TTLS TTLS

P. 603 KHU A
THI THI

NCKH NLCNML 2, 3

P. 603 KHU A P. 203 KHU A
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

THI LẦN 2
CSSKPN, BM, GĐ

TẠI BỘ MÔN
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

TTLS TTLS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

TTLS TTLS

THI LẦN 2

BTG NỘI

P. 305 KHU A
TTLS TTLS THI LẦN 2
TTLS TTLS VL - LS
TTLS TTLS
TTLS TTLS

P. 301 KHU A
THI THI

HÓA SINH HÓA SINH
(LỚP

HỌC LẠI)
P. 603 KHU A P. 603 KHU A



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
26 27 28 29 30

CNKTYH2 CNKTYH3 CNKTYH4 CNXN1 CNXN2
39 52 22 43 55

THI THI THI
GP XQ - TQ CHT1 SLB

P. 305 KHU A P. 306 KHU A P. 603 KHU A

MÔ PHÔI
MÔ PHÔI
MÔ PHÔI
MÔ PHÔI

P. TT BM
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2

P. TT BM

THI
TT HCM

P. 301 KHU A
THI LẦN 2
LT + TT 

VI SINH 2

TẠI BỘ MÔN

GIẢI ĐÁP THI
GIẢI ĐÁP XNCB
GIẢI ĐÁP

P. 6 NN KHU B P. 306 KHU A
THI HHTB 1 (N1)

TCHHAX-Q HHTB 1 (N1)
HHTB 1 (N1)
HHTB 1 (N1)

P. 302 KHU A LAB
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2
TT HÓA SINH 2

P. TT BM



LỊCH GIẢNG KHỐI CỬ NHÂN TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 - 2020

06/7 - 10/7

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Chủ nhật 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 46
31 32 33 34 35 36

CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4
56 28 36 50 32 18

ICD TTCĐ3

ICD TTCĐ3

ICD TTCĐ3

ICD TTCĐ3

THI THI TTCĐ3

NCKH NLCNML 2, 3 TTCĐ3

TTCĐ3
TTCĐ3

P. 603 KHU A P. 203 KHU A
THI  LẦN 2 TTCĐ3

NCĐT TTCĐ3
TTCĐ3
TTCĐ3

P. 1 NN KHU B
KNGTNN THI LẦN 2 TTCĐ3

KNGTNN NH - XHHYH TTCĐ3

KNGTNN TTCĐ3
KNGTNN TTCĐ3

P. 301 KHU A P. 1 NN KHU B
YSHPT THI TTCĐ3

YSHPT TKYH TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

LAB P. 603 KHU A
YSHPT CTYTQG TTCĐ3

YSHPT CTYTQG TTCĐ3

YSHPT CTYTQG TTCĐ3
YSHPT CTYTQG TTCĐ3

LAB
YSHPT THI LẤN 2 TTCĐ3

YSHPT VI SINH TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

LAB TẠI BỘ MÔN

YSHPT CTYTQG THI TTCĐ3

YSHPT CTYTQG CS Y TẾ TTCĐ3

YSHPT CTYTQG TTCĐ3

YSHPT CTYTQG TTCĐ3

LAB P. 8 NN KHU B
YSHPT THI LẦN 2 TTCĐ3

YSHPT VL - LS TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

LAB P. 301 KHU A
YSHPT TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3

YSHPT TTCĐ3
YSHPT TTCĐ3

LAB


